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1 181A150035 Bùi Trúc Lâm 14/12/2000 0354417147 kiss321004@gmail.com
2 181A150099 Nguyễn Hồng Ân 16/09/2000 0901480396 seoriwon160920@gmail.com
3 181A150117 Phạm Đăng Cường 18/12/2000 0899324336 Phamdangcuong1218@gmail.com
4 181A150276 Phạm Thị Thùy Trang 14/12/2000 0399308529 toaip582@gmail.com
5 191A150048 Võ Ngọc Anh Thi 03/05/2001 0703327489 vnathyk1@gmail.com
6 191A150059 Lê Thị Nhẫn 04/09/2000 0878980050 Lethinhan2106@gmail.com
7 191A150144 Huỳnh Thị Ngọc Hân 02/10/2001 0903469864 huynhhan0264@gmail.com 
8 201A150038 Trận Thị Kim Xuân Hoa 26/04/2002 0372117165 xuanhoa260402@gmail.com
9 201A150072 Trần Ngọc Kim Thắm 01/06/2002 0854692592 tranngockimtham16@gmail.com

10 201A150140 Nguyễn Thị Thanh Hà 26/09/2002 0924799267 Zzzthanhha2609zzz@gmail.com
11 201A150170 Mai Lê Bảo Yến 26/08/2002 0357731788 mailebaoyen2608gmail.com
12 201A150172 Trương Kim Minh Nguyệt 18/12/2002 0977446754 Nguyet.tkm02@gmail.com
13 201A150186 Lê Tiểu Liên Hoa 30/09/2002 0362670353 Hoale2002.hl@gmail.com
14 201A150194 Dương Nguyễn Khánh Tuyền 12/02/2002 0337496277 duongnguyenkhanhtuyen@gmail.com
15 201A330016 Võ Thị Minh Hiếu 15/02/2002 0329591907 chihieu131130@gmail.com
16 211A150043 Nguyễn Thị Thanh Kiều 11/12/2003 0924480093 tkithanh1203@gmail.com
17 211A150045 Vũ Văn Nguyên \23/09/2003 0914217593 vuvannguyen9a6@gmail.com
18 211A150051 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 21/07/2003 0769613391 minhthunguyenhuynh605@gmail.com
19 211A150095 Nguyễn Trọng Nguyên 29/10/2002 0812482314 trongnguyenla2002@gmail.com
20 211A150104 Hồ Thanh Quảng 20/01/2003 0357017935 Renkim42@gmail.com
21 211A150169 Ngô Thị Ngọc Ánh 31/07/2003 0389769950 ngocanhngo414@gmail.com
22 211A150201 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 12/06/2001 0977349308 uhhib1206@gmail.com
23 211A150213 Trần Huỳnh Minh Thư 21/12/2003 0903822957 minhthu141120avn@gmail.com
24 211A150250 Hoàng Thị Thương Thu 07/04/2003 0373292179 hoangthu.httt@gmail.com
25 211A150291 Huỳnh Bảo Thư 29/01/2003 0898502418 thuhuynh29012003@gmail.com
26 211A150300 Đỗ Thị Tuyết Mai 14/03/2003 0765499203 tuyetmai1403203@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG HÀN BẬC 4 (TƯƠNG ĐƯƠNG TOPIK 4)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 9/2025 TỐI 2-4-6

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 17h-19h30 tối T2-4-6 từ 15/9 - 15/11/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


